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DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 9 THÁNG NĂM 2021 

 

Stt 
Tên Tổ chức, cá 

nhân tự công bố 
Địa chỉ 

Tên chủ cơ 

sở 
Số điện thoại 

Tên sản 

phẩm tự 

công bố 

Số tự công bố 
Ngày tự 

công bố 

1 

Hộ kinh doanh Đỗ 

Văn Hậu (Cơ sở 

nước uống đóng chai 

AN KHANG) 

Thôn Mỹ Khê, xã Tam 

Thanh, huyện Phú Quý, 

tỉnh Bình Thuận 

Đỗ Văn Hậu 0908911432 

Nước uống 

đóng chai 

AN KHANG 

01/Hộ kinh doanh 

Đỗ Văn Hậu/2021 
11/01/2021 

2 

DNTN Nước Uống 

Tinh Khiết Đồng 

Tâm 

Số 184B Trần Quý Cáp, 

xã Tiến Lợi, TP Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận 

Nguyễn Quốc 

Hoàng 
02523729819 

Nước uống 

đóng chai 

AKA 

01/DNTN Nước 

Uống Tinh Khiết 

Đồng Tâm/2021 

11/01/2021 

3 
DNTN Nước đá 

Sông Lũy 

Số 02, thôn Suối 

Nhuôm, xã Sông Lũy, 

huyện Bắc Bình, tỉnh 

Bình Thuận 

Nguyễn Cơ 0976783498 

Nước đá 

dùng liền 

(Đá cây, đá 

ống, đá bi) 

01/DNTN Nước 

đá Sông 

Lũy/2021 

22/01/2021 

4 

Hộ kinh doanh cơ sở 

sản xuất, kinh doanh 

nước uống đóng 

bình, chai Út Bông 

Thôn Láng Gòn 1, xã 

Tân Xuân, huyện Hàm 

Tân, tỉnh Bình Thuận 

Trần Thị 

Bông 
0898792118 

Nước uống 

đóng chai Út 

Bông 

01/Hộ kinh doanh 

cơ sở sản xuất, 

kinh doanh nước 

uống đóng bình, 

chai Út 

Bông/2021 

29/01/2021 
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5 
Hộ kinh doanh Quốc 

Kiên 

10, thôn Dân cường, xã 

Hàm Thạnh, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận 

Nguyễn Quốc 

Cường 
0977460446 

Nước uống 

đóng chai 

hiệu CK 

01/Hộ kinh doanh 

Quốc Kiên/Năm 

2021 

10/03/2021 

6 
Hộ kinh doanh Tấn 

Vương 

Số 85, đường Nguyễn 

Khuyến, Khu phố 8, 

phường Bình Tân, thị xã 

Lagi, tỉnh Bình Thuận 

Trần Ngọc 

Tân Vương 
0909892432 

Nước đá 

dùng liền 

(Đá viên, đá 

ống) 

01/Hộ kinh doanh 

Tấn Vương/2021 
10/03/2021 

7 
Hộ kinh doanh Hạnh 

Phúc 

Tổ 2, thôn 2, xã La Dạ, 

huyện Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Bình Thuận 

Lê Văn Hạnh 0964928715 

Nước uống 

đóng chai 

HALINA 

01/Hộ kinh doanh 

Hạnh Phúc/2021 
22/03/2021 

8 
Hộ kinh doanh Lệ 

Thủy 

Tổ 3, Khu phố 6, Phú 

Tài, Phan Thiết, Bình 

Thuận 

Trần Thị lệ 

Thủy 
0919526804 

Nước uống 

đóng chai 

hiệu Văn 

Thánh 

01/Hộ kinh doanh  

Lệ Thủy/2021 
29/03/2021 

9 
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Đức Phong 

Tổ 8, Khu phố Lạc 

Hưng 1, Thị trấn Lạc 

Tánh, Tánh Linh, Bình 

Thuận 

Nguyễn Đức 

Phong 
0702261127 

Nước uống 

đóng chai 

Google 

01/Hộ kinh doanh  

Nguyễn Đức 

Phong/2021 

28/03/2021 

10 
Hộ kinh doanh nước 

uống tinh khiết 52A 

Thôn Văn Lâm, xã Hàm 

Mỹ, huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận 

Nguyễn 

Thành Trung 
0395499009 

Nước uống 

đóng chai 

52A 

01/Hộ kinh doanh 

nước uống tinh 

khiết 52A/2021 

01/04/2021 

11 
Hộ kinh doanh Anh 

Tuấn 

Quốc lộ 55, thôn Phước 

Thọ, xã Tân Phước, thị 

xã Lagi, tỉnh Bình 

Thuận 

Phạm Thị 

Hồng Lan 
0918063658 

Nước đá 

dùng liền (đá 

viên) 

01/Hộ kinh doanh 

Anh Tuấn/2021 
12/04/2021 
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12 
Hộ kinh doanh Lê 

Anh Tuấn 

167 Nguyễn Ngọc Kỳ, 

Khu phố 1, phường 

Phước Hội, thị xã Lagi, 

tỉnh Bình Thuận 

Lê Anh Tuấn 0918063658 

Nước đá 

dùng liền (đá 

viên) 

01/Hộ kinh doanh 

Lê Anh 

Tuấn/2021 

12/04/2021 

 

13 

Hộ kinh doanh nước 

uống đóng chai Sự 

Sống 

Số 10, đường Mai Thúc 

Loan, thôn Hiệp Hòa, 

xã Tân Hải, thị xã Lagi, 

tỉnh Bình Thuận 

Trần Bá Việt 0911127720 

Nước uống 

đóng chai 

Life 

01/Hộ kinh doanh 

nước uống đóng 

chai Sự 

Sống/2021 

26/04/2021 

Nước đá 

dùng liền (đá 

viên) 

02/Hộ kinh doanh 

nước uống đóng 

chai Sự 

Sống/2021 

26/04/2021 

14 
Hộ kinh doanh Lưu 

Văn Thành 

Thôn Thuận Minh, xã 

Thuận Quý, huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

Lưu Văn 

Thành 
0988590047 

Nước uống 

đóng chai 

TH Water 

01/Hộ kinh doanh 

Lưu Văn 

Thành/2021 

12/04/2021 

15 
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Văn Quý 

Thôn 2A, Đông Hà, 

Đức Linh, Bình Thuận 

Nguyễn Văn 

Quý 
0907219515 

Nước đá 

dùng liền 

(Đá cây) 

01/Hộ kinh doanh 

Nguyễn Văn 

Quý/2021 

20/04/2021 

16 

Hộ kinh doanh Cơ 

sở sản xuất đá Minh 

Anh 

Khu phố Nam Trung, 

thị trấn Thuận Nam, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận 

Mai Thế Anh 0989938189 

Nước đá 

dùng liền 

(Đá ống, Đá 

viên) 

01/Hộ kinh doanh 

CSSX đá Minh 

Anh/2021 

15/04/2021 

17 

Công ty TNHH 

Nước đá Hoàng 

Hiệp 

107 Huỳnh Thúc 

Kháng, phường Mũi Né, 

Tp Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận 

Nguyễn Tuấn 

Hoàng 
0909252535 

Nước đá 

dùng liền 

(Đá cây, đá 

ống, đá bi) 

01/Công ty 

TNHH Nước đá 

Hoàng Hiệp/2021 

20/04/2021 
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18 
Công ty TNHH 

Hưng Thịnh 

Khu phố 1, phường Mũi 

Né, Tp Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận 

Lý Thanh Thi 02523848255 

Nước đá 

dùng liền 

(Đá cây, đá 

ống, đá bi) 

01/Công ty 

TNHH Hưng 

Thịnh/2021 

01/04/2021 

19 
Hộ kinh doanh 

Hoàng Văn Tiên 

Thôn Cô Kiều, xã Tân 

Thắng, huyện Hàm Tân, 

tỉnh Bình Thuận 

Hoàng Văn 

Tiên 
0909087526 

Nước uống 

đóng chai 

Tiên Hồng 

01/HKD Hoàng 

Văn Tiên/2021 
09/04/2021 

20 
Hộ kinh doanh 

Tuyết Phương 

Số 140, đường Hoàng 

Hoa Thám, Khu phố10, 

phường Phước Hội, thị 

xã Lagi, tỉnh Bình 

Thuận 

Phạm Vị Hoa 0947028510 

Nước uồng 

đóng chai 

Wasala 

01/HKD Tuyết 

Phương/2021 
14/05/2021 

21 
Công ty TNHH Sea 

Links City 

Km 09 Nguyễn Thông, 

Khu phố 5, phường Phú 

Hài, Tp Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận 

Nguyễn Thị 

Kiều Oanh  
02523741777 

Nước uống 

đóng chai 

SEA LINKS 

WATER 

01/Công ty 

TNHH Sea Links 

City/2021 

30/03/2021 

22 

Công ty TNHH sản 

xuất Thương mại 

Thủy Tiết Trường 

Giang 

Xóm 2, thôn 6, xã Hàm 

Đức, huyện Hàm Thuận 

Bắc, tỉnh Bình Thuận 

Nguyễn Thị 

Hồng 

0903696339 

0917332947 

Nước uống 

đóng chai 

Trường 

Giang Lưu 

Thủy 

01/Công ty 

TNHH SXTM 

Thủy Tiết Trường 

Giang 

06/05/2021 

23 

Hộ kinh doanh nước 

tinh khiết đóng chai 

Hưng Thịnh 

Số 814, thôn Bình 

Liêm, xã Phan Rí 

Thành, huyện Bắc Bình, 

tỉnh Bình Thuận 

Nguyễn Thế 

Duy 

0797367368 

0767832370 

Nước uống 

đóng chai 

Hưng Thịnh 

01/HKD nước 

tinh khiết đóng 

chai Hưng 

Thịnh/2021 

07/05/2021 
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24 
Hộ kinh doanh Trần 

Cao Núi 

88, Tôn Đức Thắng, 

Khu phố 3, Võ Xu, Đức 

Linh, Bình Thuận 

Trần Cao Núi 
0908400751 

0776100751 

Nước đá 

dùng liền (đá 

cây, đá viên) 

01/Hộ kinh doanh 

Trần Cao 

Núi/2021 

10/06/2021 

25 

Hộ kinh doanh 

Phạm Văn Lấm 

(bảng hiệu: Tân 

Tiến) 

Thôn Tân Hải, xã Long 

Hải, huyện Phú Quý, 

tỉnh Bình Thuận 

Phạm Văn 

Lấm 
0909465885 

Nước đá 

dùng liền (đá 

ống, đá bi) 

01/Hộ kinh doanh 

Phạm Văn 

Lấm/2021 

14/06/2021 

26 

Hộ kinh doanh cơ sở 

sản xuất nước đóng 

chai Thiên An 

17, đường số13, thôn 3, 

Tân Hà, Đức Linh, Bình 

Thuận 

Nguyễn 

Mạnh Quyết 
0382903637 

Nước uống 

đóng chai 

Thiên An 

01/HKD cơ sở 

sản xuất nước 

đóng chai Thiên 

An 

15/06/2021 

27 
Hộ kinh doanh 

Phương My 

02 thôn Thuận Cường, 

xã Thuận Quý, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận 

Võ Thị Lệ 

My 
0932669162 

Nước uống 

đóng chai 

SPRING 

WATER 

01/Hộ kinh doanh 

Phương My/2021 
01/06/2021 

28 
Hộ kinh doanh Trinh 

Vi 

Thôn Bàu Giêng, xã 

Thắng Hải, huyện Hàm 

Tân, tỉnh Bình Thuận 

Phan Thành 

Trinh 
0918260775 

Nước uống 

đóng chai 

Trinh Vi 

01/Hộ kinh doanh 

Trinh Vi/2021 
22/06/2021 

Nước đá 

dùng liền (đá 

ống, đá viên) 

02/Hộ kinh doanh 

Trinh Vi/2021 
22/06/2021 

29 
Hộ kinh doanh Trần 

Quang Lâm 

114 – thôn Phú Cường, 

xã Hàm Cường, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận 

Trần Quang 

Lâm 
0987879487 

Nước uống 

đóng chai 

NANI 

01/Hộ kinh doanh 

Trần Quang 

Lâm/2021 

18/06/2021 
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30 
Hộ kinh doanh cơ sở 

Đình Huỳnh 

Xóm 2, Thôn 4, Suối 

Kiết, Tánh Linh, Bình 

Thuận 

Nguyễn Đình 

Huỳnh 
.0908962324 

Nước uống 

đóng chai 

Huỳnh 

Trang 

01/Hộ kinh doanh 

cơ sở Đình 

Huỳnh/2021 

02/06/2021 

31 

Công ty Cổ phần 

Hàng tiêu dùng 

Masan (“MSC”) 

Tầng 12, tòa nhà 

Mplaza Saigon, số 39 

Lê Duẩn, phường Bến 

Nghé, Quận 1 Tp HCM, 

Việt Nam 

Nguyễn 

Hoàng Yến 
028.62555660 

Nước uống 

đóng chai 

chứa khoáng 

(nhẹ) thiên 

nhiên 

VIVANT 

032/MSC/2021 06/07/2021 

Nước giải 

khát có ga 

wake-up 

cola 

031/MSC/2021 06/08/2021 

32 

Điểm kinh doanh 

Công ty TNHH 

Kinh doanh Tổng 

hợp Hoàng Tâm 

28 Triệu Quang Phục, 

TT Phan Rí Cửa, Tuy 

Phong, Bình Thuận 

Huỳnh Thị 

Vân 
0252.3854252 

Nước đá 

dùng liền 

(Đá bi, đá 

ống) 

01/ Điểm kinh 

doanh Công ty 

TNHH Kinh 

doanh Tổng hợp 

Hoàng Tâm /2021 

13/08/2021 

33 

DNTN Nhà máy sản 

xuất nước đá Lương 

Sơn 

Thôn Lương Bình, thị 

trấn Lương Sơn, Bắc 

Bình, Bình Thuận 

Lâm Thị Tỵ 0252.3873129 

Nước đá 

dùng liền 

(Đá cây, đá 

viên) 

01/DNTN Nhà 

máy sản xuất 

nước đá Lương 

Sơn/2021 

21/09/2021 

34 

Công ty Cổ phần 

nước khoáng Vĩnh 

Hảo 

Thôn Vĩnh Sơn, xã 

Vĩnh Hảo, Tuy Phong, 

Bình Thuận 

Nguyễn 

Hoàng Yến 
0252.3852069 

Nước 

khoáng thiên 

nhiên bổ 

sung ga – 

Vĩnh Hảo 

002/VHW/2021 24/09/2021 

 


